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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 
PHẠM NGỌC THẠCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2657/QĐ-TĐHYKPNT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2024 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ 

đợt xét tháng 7 năm 2024 
  
  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH 
 

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 07/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc thành lập Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch;  

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.; 

Căn cứ Thông báo 9381/TB-TĐHYKPNT ngày 13 tháng 12 năm 2022 của 
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về việc Quy định điều kiện ngoại ngữ khi 
xét tốt nghiệp trình độ đại học đối với sinh viên các khóa từ năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-TĐHYKPNT ngày 07 tháng 02 năm 2024 của 
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về việc ban hành Quy định công nhận 
chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo trình độ đại 
học; 

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-TĐHYKPNT ngày 11 tháng 4 năm 2024 của 
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc về việc Thành lập Hội đồng công nhận chuẩn đầu 
ra ngoại ngữ năm học 2023 - 2024; 

Căn cứ Kết luận buổi họp ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng công nhận 
chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm học 2023 - 2024; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 
học 2023 - 2024, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho 93 sinh viên trong đợt xét 

tháng 7 năm 2024 (đính kèm danh sách). 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Trưởng phòng Công tác Sinh 
viên, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Trưởng phòng các phòng chức năng, các Khoa 
và các sinh viên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- ĐU, HĐT (để b/c); 
- HT và các PHT (để biết); 
- Hội đồng CĐR; 
- P. QLĐTĐH (đăng trang TTĐT của Trường); 
- Lưu: VT, BTK, HĐCĐR (QH_5b). 

HIỆU TRƯỞNG 
(đã ký) 

 
(đã ký) 

 
 

PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  

DANH SÁCH 
Sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt xét tháng 7 năm 2024 

(Đính kèm theo Quyết định số: 2657 /QĐ-TĐHYKPNT ngày 24 tháng 7 năm 2024 của  
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

STT Mã sinh 
viên Họ và tên đệm Tên Lớp Ngành đào tạo Ngôn ngữ Loại 

chứng chỉ 
Trình 

độ 
Ghi 
chú 

1 2054010033 Mã Tuấn Minh DhD.2020 Dinh dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

2 2054010042 Hoàng Thị Yến Nhi DhD.2020 Dinh dưỡng Tiếng Anh 
Cambridge 
Assessment 

English 
B2  

 Bậc 
4 

3 2054010014 Lý Ngọc Hân DhD.2020 Dinh dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

4 2054010053 Thái Thị Xuân Thảo DhD.2020 Dinh dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

5 2054010008 Vũ Nguyễn Kim Châu DhD.2020 Dinh dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

6 2054010005 Nguyễn Nhựt Anh DhD.2020 Dinh dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

7 2054010050 Phan Trung Thắng DhD.2020 Dinh dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

8 2054010013 Nguyễn Hà Giang DhD.2020 Dinh dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

9 2053010114 Nguyễn Thị Ngọc Sen ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   



2 
 

 
 

STT Mã sinh 
viên Họ và tên đệm Tên Lớp Ngành đào tạo Ngôn ngữ Loại 

chứng chỉ 
Trình 

độ 
Ghi 
chú 

10 2053010123 Tạ Phương Thảo ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

11 2053010103 Nguyễn Huỳnh Lưu Phúc ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

12 2053010170 Nguyễn Thị Thanh Xuân ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

13 2053010171 Phạm Thị Hồng Xuyến ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

14 2053010067 Phan Thị Quỳnh Mai ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

15 2053010107 Huỳnh Thị Kim Phương ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

16 2053010030 Nguyễn Thị Hồng Hạnh ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

17 2053010021 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

18 2053010081 Giang Thị Hồng Nhi ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

19 2053010078 Lâm Thị Tiết Ngọc ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

20 2053010022 Lê Thị Lệ Duyên ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

21 2053010072 Lê Thị Huyền Minh ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

22 2053010023 Nguyễn Thị Kiều Duyên ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

23 2053010151 NguyễN Thị Thanh TuyềN ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

24 2053010080 Huỳnh Thị Thảo Nguyên ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

25 2053010154 Bùi Thị Ánh Tuyết ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

26 2053010173 Nguyễn Ngọc Hải Yến ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   
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STT Mã sinh 
viên Họ và tên đệm Tên Lớp Ngành đào tạo Ngôn ngữ Loại 

chứng chỉ 
Trình 

độ 
Ghi 
chú 

27 2053010166 Nguyễn Thị Thanh Vy ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

28 2053010060 Nguyễn Thị Thảo Linh ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

29 2053010095 Văn Thị Hằng Ni ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

30 2053010153 Trần Thị Như Tuyết ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

31 2053010089 Trang Thị Mộng Như ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

32 2053010012 Tô Bảo Châu ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

33 2053010086 Nguyễn Đình Bảo Như ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

34 2053010142 Nguyễn Thị Thùy Trang ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

35 2053010054 Cao Thị Mỹ Lệ ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

36 2053010136 Nguyễn Huỳnh Văn Tiến ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

37 2053010162 Vy Thị Vần ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

38 2053010051 Nguyễn Thị Ngọc Khánh ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

39 2053010035 Phùng Thị Xuân Hiệp ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

40 2053010140 Nguyễn Thị Ngọc Trân ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

41 2053010116 Nguyễn Thị Tú Sin ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

42 2053010159 Lê Đoàn Phương Uyên ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

43 2053010146 Hoàng Thị Thanh Trúc ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   
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STT Mã sinh 
viên Họ và tên đệm Tên Lớp Ngành đào tạo Ngôn ngữ Loại 

chứng chỉ 
Trình 

độ 
Ghi 
chú 

44 2053010112 Đào Thị Như Quỳnh ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

45 2053010108 Vòng Thế Minh Phượng ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

46 2053010129 Hồ Ngọc Minh Thư ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

47 2053010160 Trần Thị Thu Uyên ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

48 2053010096 Đỗ Nguyễn Hoàng Oanh ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

49 2053010077 Hoàng Thị Kim Ngọc ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

50 2053010156 Tăng Ngọc Mỹ Uyên ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

51 2053010016 Đỗ Quốc Đạt ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

52 2053010047 Hoàng Thị Khánh Huyền ĐD.2020 Điều dưỡng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

53 2053010042 Nguyễn Phạm Bạch Hương ĐD.GMHS.2020 Điều dưỡng Chuyên ngành 
Gây mê hồi sức Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

54 2053010131 Nguyễn Thị Minh Thư ĐD.GMHS.2020 Điều dưỡng Chuyên ngành 
Gây mê hồi sức Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

55 2053010165 Lý Anh Vy ĐD.GMHS.2020 Điều dưỡng Chuyên ngành 
Gây mê hồi sức Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

56 2053010164 Lê Phương Vy ĐD.GMHS.2020 Điều dưỡng Chuyên ngành 
Gây mê hồi sức Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

57 2053010106 Đặng Như Phương ĐD.GMHS.2020 Điều dưỡng Chuyên ngành 
Gây mê hồi sức Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

58 2053010143 Phan Minh Trí ĐD.GMHS.2020 Điều dưỡng Chuyên ngành 
Gây mê hồi sức Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   
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STT Mã sinh 
viên Họ và tên đệm Tên Lớp Ngành đào tạo Ngôn ngữ Loại 

chứng chỉ 
Trình 

độ 
Ghi 
chú 

59 2053010099 Trần Tấn Phát ĐD.GMHS.2020 Điều dưỡng Chuyên ngành 
Gây mê hồi sức Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

60 2053010049 Nguyễn Ngọc Kiều Khanh ĐD.GMHS.2020 Điều dưỡng Chuyên ngành 
Gây mê hồi sức Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

61 2053010144 Phạm Huỳnh Trí ĐD.GMHS.2020 Điều dưỡng Chuyên ngành 
Gây mê hồi sức Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

62 2053010105 Đỗ Thị Như Phương ĐD.PHCN.2020 Điều dưỡng Chuyên ngành 
Phục hồi chức năng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

63 2053010101 Đổng Thiên Phúc ĐD.PHCN.2020 Điều dưỡng Chuyên ngành 
Phục hồi chức năng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

64 2053010158 Huỳnh Thy Mỹ Uyên ĐD.PHCN.2020 Điều dưỡng Chuyên ngành 
Phục hồi chức năng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

65 2053010098 Trần Anh Phát ĐD.PHCN.2020 Điều dưỡng Chuyên ngành 
Phục hồi chức năng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

66 2056010060 Võ Thị Như Ý XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

67 2056010013 Đinh Xuân Hảo XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

68 2056010009 Nguyễn Thu Hà XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

69 2056010003 Huỳnh Phương Anh XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

70 2056010023 Lê Dũng Luyện XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

71 2056010008 Nguyễn Tiến Dũng XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

72 2056010036 Nguyễn Mỹ Nhi XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

73 2056010033 Hồ Thị Bích Nguyên XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   



6 
 

 
 

STT Mã sinh 
viên Họ và tên đệm Tên Lớp Ngành đào tạo Ngôn ngữ Loại 

chứng chỉ 
Trình 

độ 
Ghi 
chú 

74 2056010039 Nguyễn Ái Như XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

75 2056010040 Đỗ Gia Phú XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

76 2056010057 Nguyễn Hương Vy XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

77 2056010056 Lương Kiều Thảo Vy XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

78 2056010010 Huỳnh Âu Mỹ Hạnh XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

79 2056010018 Lê Hữu Nam Kha XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

80 2056010028 Hoàng Thị Ngân XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

81 2056010011 Ngô Nhựt Hạnh XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

82 2056010002 Nguyễn Ngọc Ân XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

83 2056010042 Phan Mạnh Quỳnh XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

84 2056010044 Trần Thị Diệu Thảo XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

85 2056010029 Ngô Kim Ngân XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

86 2056010025 Trương Vũ Công Minh XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

87 2056010024 Trương Thị Cẩm Mai XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

88 2056010005 Huỳnh Thị Ngọc Đào XNYH.2020 Kỹ thuật xét nghiệm y học Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

89 2057010045 Phạm Thị Kim Phương YTCC.2020 Y tế công cộng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

90 2057010053 Nguyễn Hoàng Minh Thi YTCC.2020 Y tế công cộng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   
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STT Mã sinh 
viên Họ và tên đệm Tên Lớp Ngành đào tạo Ngôn ngữ Loại 

chứng chỉ 
Trình 

độ 
Ghi 
chú 

91 2057010034 Phạm Vĩnh Nghi YTCC.2020 Y tế công cộng Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   

92 2057010051 Huỳnh Ngọc Thảo YTCC.2020 Y tế công cộng Tiếng Anh VSTEP Bậc 3   

93 2057010077 Trần Công Minh Sang YTCC.2020 Y tế công cộng Tiếng Anh VSTEP Bậc 4   
 
Ấn định số sinh viên trong danh sách: 93. 
Lưu ý: Sinh viên có thể tra cứu tại địa chỉ online.pnt.edu.vn./. 


